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TT 
Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối 

tượng sử 

dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

GV HS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I. TRANH ẢNH 

1 

Kiến thức 

chung về giáo 

dục thể chất 

Tranh minh 

họa các yếu tố 

dinh dưỡng có 

ảnh hưởng 

trong tập 

luyện và phát 

triển thể chất 

 

+ Giúp giáo viên 

hướng dẫn học sinh 

+ Học sinh quan sát 

để thực hành đảm 

bảo an toàn trong tập 

luyện 

- 01 tờ tranh minh họa các nhóm dinh 

dưỡng: Ngũ cốc và chế phẩm, khoai 

củ nhiều chất bột; Thịt, cá, trứng, đậu 

khô và các chế phẩm; Sữa, phomat và 

các chế phẩm; Bơ  và các chất béo 

khác; Đường và đồ ngọt 

- Tranh có kích thước (720x 

1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 
4 tờ/ 

trường 
 

2 
Chạy cự li 

ngắn 

Bộ tranh minh 

họa kĩ thuật 

các giai đoạn 

chạy cự li 

ngắn 

+ Hình ảnh trực 

quan giúp giáo viên 

phân tích động tác, 

kĩ thuật cho học 

sinh. 

- Bộ tranh mô tả kĩ thuật chạy cự li 

ngắn gồm 02 tờ:  

+ 01 tờ tranh minh họa cách đóng bàn 

đạp; tư thế chuẩn bị xuất phát thấp, 

xuất phát cao 

+ 01 tờ tranh minh họa kĩ thuật các giai 

đoạn chạy cự li ngắn (Xuất phát; chạy 

x x Bộ 
4 bộ/ 

trường 

Dùng 

cho 

các 

lớp 

6,7,8,9 
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+ Học sinh quan sát 

thực hành 

lao sau xuất phát; chạy giữa quảng; 

đánh đích) 

- Tranh có kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

3 Ném bóng 

Tranh minh 

họa kĩ thuật 

các giai đoạn 

Ném bóng 

+ Hình ảnh trực 

quan giúp giáo viên 

phân tích động tác, 

kĩ thuật cho học 

sinh. 

+ Học sinh quan sát 

thực hành 

- 01 tờ tranh minh họa kĩ thuật các giai 

đoạn ném bóng (Chuẩn bị; chạy đà; tư 

thế ra sức cuối cùng; giữ thăng bằng) 

- Tranh có kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

 

 

x x Tờ 
4 tờ/ 

trường 

Dùng 

cho 

lớp 6 

II THIẾT BỊ, DỤNG CỤ RIÊNG CHO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ 

1 Ném bóng 

Quả bóng 

Dùng cho hoạt động 

luyện tập 

Bóng cao su 150g theo tiêu chuẩn của 

Tổng cục TDTT 
x x Quả 

20/ 

trường Dùng 

cho 

lớp 6 
Lưới chắn 

bóng 

Kích thước (5000x10000)mm, mắt 

lưới 0,02m, dây căng lưới dài tối thiểu 

25 m (loại dây 2 lõi). 

 x Cái 
02 

/trường 

2 Thể thao tự chọn (Chỉ trang bị những dụng cụ tương ứng với môn thể thao được nhà trường lựa chọn) 

2.1 Bóng đá 

Quả bóng đá Dùng cho hoạt động 

luyện tập 

 

Quả bóng đá số 5 theo tiêu chuẩn của 

Tổng cục TDTT (loại dùng cho tập 

luyện) x x 

Quả 
50 

/trường 
Dùng 

cho 

lớp 

6,7,8,9 Cầu môn 
Cầu môn bóng đá 7 người theo tiêu 

chuẩn của Tổng cục TDTT 
Bộ 

1bộ/ 

trường 
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2.2 Bóng rổ 

Quả bóng rổ 

Quả bóng rổ số 7 dành cho học sinh 

Nam; bóng số 6 dành cho học sinh Nữ 

theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT 

(loại dùng cho tập luyện) 
x x 

Quả 
50 quả/ 

trường 

Cột bóng rổ 
Cột bóng rổ: Mẫu và kích thước theo 

tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT  
Bộ 

1 bộ/ 

trường 

2.3 Đá cầu 

Quả cầu đá 
Quả cầu theo tiêu chuẩn của Tổng cục 

TDTT 
x  Quả 

20 quả/ 1 

giáo viên 

Trụ, lưới 
Cột và lưới đá cầu: Mẫu và kích thước 

theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT 
x x Bộ 

2 bộ/ 

trường 

2.4 Cầu lông 

Quả cầu lông 
Quả cầu theo tiêu chuẩn của Tổng cục 

TDTT 
x  Hộp 

2 hộp/1 

giáo viên 

Vợt  
Vợt thông dụng theo tiêu chuẩn của 

Tổng cục TDTT 
x  Chiếc 

10 

chiếc/1 

giáo viên 

Trụ, lưới 
Cột và lưới đá cầu: Mẫu và kích thước 

theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT 
x x Bộ 

2 bộ/ 

trường 

2.5 Bóng chuyền 

Quả bóng 

chuyền da 

Quả bóng chuyền theo tiêu chuẩn của 

Tổng cục TDTT (loại dùng cho tập 

luyện) 

x x Quả 
50 quả/ 

trường 

Cột và lưới 
Cột và lưới: Mẫu và kích thước theo 

tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT 
x x Bộ 

2 bộ/ 

trường 

2.6 Võ 

Trụ đấm, đá Trụ đấm, đá bọc da loại thông dụng x x Cái 
5 cái/ 

trường 

Đích đấm, đá 

(cầm tay) 
Đích cầm tay bằng da loại thông dụng x x Cái 

30 cái/ 

trường 

2.7 Đẩy gậy Gậy 
Gậy làm bằng tre già (tre đực) thẳng 

nhẵn, chiều dài 2m, đường kính 40-
 x Chiếc 

20 chiếc/ 

trường 
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50mm, được sơn thành 2 màu đỏ và 

trắng (mỗi màu 1m). 

2.8 Kéo co Dây kéo co 

Dây kéo co được kết bằng các sợi đay 

có đường kính 20-25mm, chiều dài tối 

thiểu 20m (1 cuộn) 

 x Cuộn 
2 cuộn 

/trường 

2.9 Cờ Vua 

Bàn cờ, quân 

cờ 

Dùng cho học sinh 

học 

Loại thông dụng theo tiêu chuẩn của 

Tổng cục TDTT 
 x Bộ 

50 bộ/ 

trường 

Bàn và quân 

cờ treo tường 

Dùng để giáo viên 

giảng dạy 

- Bàn cờ: loại thông dụng kích thước 

80x80cm (để gắn trên bảng) 

- Quân cờ: phù hợp với kích thước bàn 

cờ, có nam châm. 

x  Bộ 
2 bộ/ 

trường 

2.10 Bơi Phao bơi 

Dùng cho hoạt động 

tập luyện 

Phao tim chất liệu bằng xốp  x Chiếc 
20 chiếc/ 

trường 

2.11 Bóng bàn 

Quả bóng bàn 

Quả bóng bàn theo tiêu chuẩn của 

Tổng cục TDTT (loại dùng cho tập 

luyện) 

x x Quả 
300 quả/ 

trường 

Vợt 
Vợt theo tiêu chuẩn của Tổng cục 

TDTT (loại dùng cho tập luyện) 
x x Chiếc 

50 chiếc/ 

trường 

Bàn, lưới 
Bàn, lưới theo tiêu chuẩn của Tổng 

cục TDTT (loại dùng cho tập luyện) 
x x Bộ 

3 bộ/ 

trường 

2.12 
Thể dục 

Aerobic 

Thảm xốp 

Bằng cao su tổng hợp. Kích thước 

1mx1mx25mm có thể gắn vào nhau, 

không ngấm nước, không trơn trượt. 

Theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT. 

x x Tấm 
60 tấm/ 

trường 

Thiết bị âm 

thanh 

Loa đủ công suất, có đầu cắm USB, 

kết nối Bluetooth, Micro không dây 
x x Bộ 

5 Bộ/ 

trường 
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2.13 
Khiêu vũ thể 

thao 

Thiết bị âm 

thanh 

Loa đủ công suất, có đầu cắm USB, 

kết nối Bluetooth, Micro không dây 
x x Bộ 

5 Bộ/ 

trường 

III THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG 

1  
Đồng hồ bấm 

giây 

Dùng để đo thành 

tích, so sánh thời 

gian ở đơn vị nhỏ 

hơn giây 

Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, 

độ chính xác 1/100 giây, chống nước. 
x  Chiếc 

6 chếc/ 

trường 

 

2  Còi 

Dùng để ra tín hiệu 

âm thanh trong hoạt 

động dạy, học 

Loại thông dụng x  Chiếc 
6 chiếc/ 

trường 

3  Thước dây 

Dùng để đo khoảng 

cách, thành tích 

trong hoạt động dạy, 

học 

Thước dây cuộn loại thông dụng có độ 

dài tối thiểu 10m. 
x  Chiếc 

6 chiếc/ 

trường 

4  Thảm xốp 
Đảm bảo an toàn 

trong tập luyện 

Bằng cao su tổng hợp. Kích thước 

1mx1mx25mm có thể gắn vào nhau, 

không ngấm nước, không trơn trượt. 

x x Tấm 
60 tấm/ 

trường 

5  Nấm thể thao 

Xác định các vị trí 

trong hoạt động dạy, 

học 

Nấm được làm từ nhựa PVC; chiều 

cao 8cm 
x x Chiếc 

60 chiếc/ 

trường 

6  
Cờ lệnh thể 

thao 

Dùng để ra tín hiệu 

trong hoạt động dạy, 

học 

Kích thước:  Cán dài 46cm đường 

kính 1,5cm, lá cờ 35x35cm, tay cầm 

khoảng 11cm. 

x x Bộ 
3 bộ/ 

trường 
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7  Biển lật số 

Dùng để ghi điểm số 

trong các hoạt động 

thi đấu thể thao 

Theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT x x Bộ 
3 bộ/ 

trường 

8  
Dây nhảy cá 

nhân  

Dùng để luyện tập 

bổ trợ thể lực 

Dây nhựa tổng hợp dài 2,5m, có cán 

cầm bằng gỗ 

 x 

Chiếc 
30 chiếc 

/trường 

9  
Dây nhảy tập 

thể 
Dây nhựa tổng hợp dài 5m Chiếc  

6 chiếc 

/trường 

10  Bóng nhồi 
Bóng bằng cao su có đàn hồi, trọng 

lượng 1-2kg 
Quả 

10 quả/ 

trường 

1  Dây kéo co 
Dùng cho hoạt động 

tập luyện, vui chơi 

Dây kết bằng các sợi đay có đường 

kính 2,1-2,5cm, chiều dài tối thiểu 

20m 

 x Cuộn 
2 cuộn/ 

trường 

 

Ghi chú: Ở những nơi có điều kiện, tất cả các tranh/ảnh nêu trên có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử. 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
 


